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A. KANJI (30 điểm) 

Hiragana sang Kanji phần gạch dưới 

どようび  (          )                             

よみます    (          )                            

ふるい     (          )   

みます  （     ） 

 

Kanji sang Hiragana phần gạch dưới 

新しい     (         ) 

７時 15 分    (         ) （   ） 

水よう日    (        ) （   ） 

小さい   （    ）

 

B. Điền trợ từ thích hợp vào chỗ trống (10 điểm) 

1. いぬ  (        )  ねこ （   ）テーブル （      ）したです。 

2. ６時（   ） かいしゃ （      ）いきます。 

3. なんじ （   ） ばんごはん （     ）食べますか。 

4. なんじ（      ）なんじ （   ）にほんご （   ）べんきょうしますか。 

C. Sắp xếp lại câu (10 điểm) 

1. おふろ/ トイレ/ よこ/ です/ は/ の 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. にわ/ します/ ９時/ に / で/ を/ サッカー / １０分 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. します / １じかん/ を/ まいにち/ はん/ インタネット / ぐらい 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. エジプト / かぞく / すんで います / は / に / と/ たかぎさん 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. なん / しゅみ/ の/ か/ ランさん/ です/ は 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
TPHCM 

KHOA NGOẠI NGỮ 

BỘ MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020  

Môn: NHẬT NGỮ 2 

Mã môn học: JAPA230238 

Đề số/Mã đề: ...................... Đề thi có 4 .trang. 

Thời gian: 60  phút. 

Không/được phép sử dụng tài liệu. 

SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề 

Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 

Điểm và chữ ký 

CB chấm thi thứ 

nhất 

CB chấm thi thứ hai 
Họ và tên: ...................................................................  

Mã số SV: ...................................................................  

Số TT: ....................... Phòng thi: ...............................  
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D. Trả lời câu hỏi (10 điểm) 

1. すきな りょうりは なんですか。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. いえには ペットが いますか。  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. あなたの いえは ひろいですか。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. きょう なんじ に おふろ に はいりますか。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. つくえ の うえ に なに が ありますか。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D. Dịch Nhật - Việt (10 điểm) 

1.  やすみの ひは なにを しますか。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  らいしゅう の どようびに マイさん の たんじょうび です。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  いつが いいですか。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  いま なんじですか。 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  どんな えいが がすきですか。 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

E. Dịch Việt - Nhật (10 điểm) 

1. Mỗi ngày bạn thức dậy lúc mấy giờ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Có ai ở nhà không ạ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Ngày nghỉ tôi thường ở nhà thư giãn. Không đi đâu hết. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ngày mai, ở hội trường có cuộc thi Karaoke (Hội trường: 会場) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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F. Đọc và CHỌN câu trả lời đúng.  (10 điểm)  
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G. Viết đoạn văn từ 7-8 câu, chủ đề 「わたしの しゅみ」 (10 điểm) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G 2.4]: Vận dụng cách đọc và viết Hán tự Câu I 

[G 2.2]: Áp dụng ngữ pháp cơ bản vào trong câu. Câu II (A, B, C, D, E, F, G) 

[G 1.2]: Phân biệt các mẫu ngữ pháp, các loại từ trong 

trường hợp cụ thể 

Câu II (A, B, C, D, E, F, G) 

  

Ngày 11 tháng 06 năm 2020 

Thông qua bộ môn 

 

 




